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Công tác trực ban ngày 17 tháng 9 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:
1.1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực vịnh Thái Lan đang có mưa dông mạnh.

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông và gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.
1.2. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ và Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
1.3.  Tình hình mưa: 
1.3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00 ngày 16/9 đến 19h00 ngày 17/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Nậm Giàng (Lai Châu)
	67 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	82 mm

	Nậm Mức (Điện Biên)
	48 mm
	
	Phước Đại (Ninh Thuận)
	62 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	49 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	81 mm

	Kon Tum (Kon Tum)
	48 mm
	
	
	


1.3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00 ngày 17/9 đến 07h00 ngày 18/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	74 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	77 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	54 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	77 mm

	Chư Sê (Gia Lai)
	55 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	60 mm

	Buôn Ma Thuật (Đắc Lắc)
	85 mm
	
	
	


1.3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00 ngày 14/9 đến 19h00 ngày 17/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	102 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	82 mm

	Bắc Hà (Lào Cai)
	98 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	103 mm

	Măng Cành (Kon Tum)
	85 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	222 mm

	Phước Long (Bình Phước)
	111 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

2.1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước các sông đang biến đổi chậm và ở mức thấp. Lúc 7h ngày 18/9 mực nước tại Hà Nội là 2,48m, mực nước tại Phả Lại là 1,04m.
Dự báo:  Mực nước các sông tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp. Đến 7h ngày 19/9 mực nước tại Hà Nội ở mức 2,25m, mực nước tại Phả Lại lúc 19h ngày 18/9 ở mức 1,2m.
2.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên
Mực nước các sông đang biến đổi chậm và đang xuống
Dự báo: Mực nước các sông tiếp tục biến đổi chậm và đang xuống
2.3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước lúc 7h ngày 17/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,55m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,07m, sông Đồng Nai tại Tà Lài: 111,39m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 21/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,78m; tại Châu Đốc ở mức 2,38m. Trong 24 giờ tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,3m
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
3.1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 17/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:
- Tình hình tích nước các hồ chứa:
+ Các hồ chứa tại các tỉnh miền núi phía Bắc đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Trong đó một số hồ đạt mức cao như: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang), Bản Chành, Tà Keo (Lạng Sơn); Núi Cốc, Bảo Linh (Thái Nguyên); Khuôn Thần (Bắc Giang);  Yên Lập (Quảng Ninh); Đồng Mô (Hà Nội), Vân Trục, Suối Sải, Bò Lạc (Vĩnh Phúc), Đá Lải (Ninh Bình).

+ Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt từ 30-50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh).
+ Các hồ chứa tại các tỉnh Nam Trung Bộ đạt từ 30-50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Đá Vách (Quảng Nam); Tiên Du (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Lòng Sông, Núi Đất (Bình Thuận).
+ Các hồ chứa tại các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 55-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Đăk Kan (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Ea Soup Thượng, Ea Soup Hạ ( Đắk Lắk); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng).
+ Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ đạt từ 50-70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Núi Le, Gia Ui, Sông Mây (Đồng Nai); Châu Pha (Bà Rịa Vũng Tàu).
- Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.
3.2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	17/9
	206,26
	117,83
	2.068
	2.903
	213,0

	
	
	18/9
	206,43
	116,67
	2.898
	1.926
	

	Hòa Bình
	7h
	17/9
	109,53
	11,45
	2.640
	760
	115,0

	
	
	18/9
	110,48
	10,97
	3.070
	350
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/9
	113,14
	49,05
	417
	417
	118,0

	
	
	18/9
	113,02
	49,11
	418
	418
	

	Thác Bà
	7h
	17/9
	52,44
	20,82
	274 (Qvào TB ngày 17/9)
	179 (Qra TB ngày 17/9)
	58,0

	
	
	18/9
	52,48
	20,81
	
	
	


- Các hồ chứa thủy điện khác:
Theo báo cáo nhanh ngày 18/9 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 163 hồ cập nhật thông tin có 08 hồ đang xả tràn. Cụ thể:

  + Khu vực Bắc Bộ: Có 04 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Lai Châu: 1080/1983; Mường Hum: 16/49; Nậm Na 2: 190/540; Ngòi Phát: 12/42.

  + Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 01 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Khe Bố: 125/612.

  + Khu vực Tây Nguyên: Có 03 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đăk Nông 2: 12/30; Đăk Ru: 11/15; Ia Grai 3: 170/200. 

  + Khu vực Đông Nam Bộ: Vận hành bình thường.

IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Trong ngày không có thông tin mới về thiệt hai do thiên tai./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Nguyễn Đức Quang


